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VĂN BẢN 3: LỜI MÁ NĂM XƯA (Trần Bảo Định)

1. Hoạt động 1: Khởi động 
a) Mục tiêu: Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của thơ.
b) Nội dung: Kích hoạt kiến thức nền của HS bằng kĩ thuật K-W-L

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh; bảng kết quả K-W

d) Tổ chức thực hiện:

- Giao nhiệm vụ học tập:

+ Câu hỏi (K): Em biết gì về thể thơ? (một số thơ tiêu biểu, chủ thể trữ tình, hình ảnh thơ, vần, nhịp, các biện pháp tu từ sử dụng trong thơ,…)

+ Câu hỏi (W): Sau buổi học hôm nay, em muốn biết thêm gì về thể loại này?

· Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ bằng kĩ thuật công não, phản hồi nhanh.

· Báo cáo, thảo luận: HS trình bày, phát biểu theo lượt; GV ghi nhận lên bảng

· Kết luận, nhận định: GV chốt ý và gợi mở những vấn đề về thơ sẽ giải quyết trong bài học.

2. Hình thành kiến thức mới

3. Tìm hiểu tri thức đọc hiểu

a) Mục tiêu: Nhận biết được một số yếu tố của thơ như: từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, đối, chủ thể trữ tình…;

b) Nội dung: Tìm hiểu các tri thức ngữ văn cần thiết để đọc hiểu văn bản thuộc thể loại thơ.

c) Sản phẩm: Câu trả lời trên phiếu học tập của HS

d) Tổ chức thực hiện:

-Giao nhiệm vụ học tập: HS đọc phần Tri thức ngữ văn về thể loại thơ trong SGK và tóm tắt vào phiếu học tập số 1.

-Thực hiện nhiệm vụ: HS làm phiếu học tập số 1; làm cá nhân.

-Báo cáo, thảo luận: HS trình bày phiếu học tập; HS nhận xét, góp ý

-Kết luận, nhận định: GV đánh giá sản phẩm phiếu học tập và chốt ý về tri thức chung của thể loại thơ

+ Thơ là hình thức nghệ thuật dùng từ trong ngôn ngữ làm chất liệu, và sự chọn lọc từ cũng như tổ hợp của chúng được sắp xếp dưới hình thức lôgíc nhất định tạo nên hình ảnh hay gợi cảm âm thanh có tính thẩm mỹ cho người đọc, người nghe.
+ Không gian, thời gian trong thơ là những cảnh thiên nhiên, cảnh sinh hoạt, những con người, sự kiện gắn liền với thời gian tuyến tính và thời gian tâm trạng của chủ thể nhân vật trữ tình.

+ Chủ thể trữ tình trong thơ là hình tượng của một ai đó đang ngắm, nhìn đang rung động, suy tưởng về chúng, về cuốc sống. Hình tượng ấy khi xuất hiện trong thơ thường xuất hiện trong thơ trực tiếp với các đại từ nhân xưng “tôi”, “ta”, “chúng ta”, “anh – em”, hoặc nhập vai vào một nhân vật nào đó, cũng có thể là “chủ thể ẩn”.

+ Tác phẩm văn học thuộc thể loại thơ có tính chỉnh thể, mọi hình ảnh thơ, đề tài thơ, đặc điểm nghệ thuật thơ đều gắn kết với nhau nhằm làm nổi bật chủ đề, tư tưởng của tác phẩm.

Hoạt động 2.2: Trải nghiệm văn bản

Mục tiêu:

+ Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của thơ như: từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, đối, chủ thể trữ tình…;

+ Biết nhận xét nội dung bao quát của văn bản; biết phân tích các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật và mối quan hệ của chúng trong tính chỉnh thể của tác phẩm.

Nội dung: Đọc văn bản để phát triển kĩ năng theo dõi, suy luận, liên hệ và tìm hiểu khái quát về văn bản.

Sản phẩm: Phần đọc của HS và câu trả lời của HS cho các câu hỏi trong SGK.

Tổ chức thực hiện:

Giao nhiệm vụ học tập: GV mời HS đọc văn bản, các HS khác lắng nghe và trả lời câu hỏi bên cạnh văn bản trong SGK.

Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc văn bản, suy nghĩ các câu hỏi

Báo cáo, thảo luận: HS trả lời nhanh các câu hỏi trải nghiệm văn bản.

Kết luận, nhận định: GV nhận xét về kết quả đọc và các câu trả lời của HS.

+ Hình dung về loài chim thằng chài (chim bói cá)

+ Người đã cứu sống loài thằng chài có trái tim lương thiện, nhân hậu, yêu thương đã thức tỉnh ý thức ngây dại của con mình.

+ Qua văn bản, gợi nên mối liên hệ giữa con người và thiên nhiên. Thông qua đó, xây dựng cho chúng ta ý thức bảo vệ môi trường sống tự nhiên. 

Hoạt động 2.3: Suy ngẫm và phản hồi

Mục tiêu:

+ Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của thơ như: từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, đối, chủ thể trữ tình…;

Nội dung: Đọc hiểu văn bản để phản hồi các vấn đề thuộc văn bản.

Sản phẩm: Phần đọc của HS, phần ghi chép, chú thích của HS, câu trả lời cho các câu hỏi

Trải nghiệm cùng VB; các phiếu học tập

Tổ chức thực hiện:

Giao nhiệm vụ học tập: GV chia lớp thành các nhóm (4-6 HS/nhóm); thảo luận thực hiện phiếu học tập số 2.

Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ thảo luận và ghi vào phiếu học tập.

Báo cáo, thảo luận: Mời đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận.

Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chốt ý các nội dung thảo luận theo định hướng sau:

+ Văn bản “Lời má năm xưa” gợi lại câu chuyện tuổi ấu thơ của một chàng trai khi còn là một cậu bé đã lỡ bắn một con chim thằng chài bên bến sông. Nhờ có sự khuyên bảo của má, anh đã vớt nó về, băng bó chữa trị vết thương rồi cố gắng cứu sống nó, nhưng sự áy náy và ân hận về hành động này vẫn còn và đi theo anh đến mãi sau này.

+ Cung cấp cho người đọc thông tin về loài chim thằng chài (chim bói cá)

+ Khắc họa hình ảnh người má của nhân vật tôi (người đã thực sự cứu sống chú chim thằng chài trong cơn nguy kịch) với sự lương thiện, thông minh, sâu sắc và thấu hiểu của một người mẹ đã thức tỉnh đứa con ngây dại của mình
+ Cho thấy mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên là mối quan hệ gần gũi, gắn bó thân thiết và khuyến khích con người nên biết gìn giữ, bảo vệ môi trường
Hoạt động 3: Luyện tập

Mục tiêu: Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của thơ như: từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, đối, chủ thể trữ tình…;

Nội dung: Tìm hiểu đặc điểm thể loại thơ.

Sản phẩm: Sơ đồ tư duy

Tổ chức thực hiện:

Giao nhiệm vụ học tập: GV giao HS thực hiện theo nhóm thực hiện vẽ sơ đồ tư duy về đặc trưng thể loại thơ trữ tình thông qua văn bản “Lời má năm xưa”.
            e) Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận và vẽ sơ đồ tư duy trên giấy A4 (dựa vào các tiêu chí đánh giá của rubric sơ đồ tư duy). GV chụp hình đưa lên máy chiếu.

            f) Báo cáo, thảo luận: GV trình chiếu sơ đồ, HS thuyết minh về sản phẩm của nhóm.

            k) Kết luận, nhận định: GV nhận xét về hình thức và nội dung của sơ đồ tư duy.

*Rubric đánh giá sơ đồ tư duy (bản đầy đủ, chi tiết):
	Nội dung yêu cầu
	Mức đánh giá

	
	(1)
	(2)
	(3)

	Phần thông tin
	HS   chỉ  nêu   1/3 đặc

điểm của thơ trữ tình qua tác phẩm.
	HS   chỉ  nêu  2/3  đặc

điểm của thơ trữ tình thể hiện qua tác phẩm.
	HS  nêu  được  3   đặc

điểm của thơ trữ tình thể hiện qua tác phẩm.

	Phần hình thức
	Sơ đồ của HS chưa có sự thể hiện ý lớn, nhỏ, chưa biết dùng từ
khóa, hình ảnh
	Sơ đồ của HS có sự thể hiện ý lớn, nhỏ. Có một vài từ khóa, hình
ảnh chưa phù hợp.
	Sơ đồ của HS có sự thể hiện ý lớn, nhỏ. Từ khóa, hình ảnh phù
hợp.

	HS tự nhận xét được những ưu và nhược điểm của sản phẩm nhóm.


*Rubric đánh giá sơ đồ tư duy (bản rút gọn):

-Nội dung: nêu đúng, đủ các đặc trưng của thơ trữ tình.

-Hình thức: sơ đồ có phân cấp, trang trí đẹp.

Hoạt động 4: Vận dụng – Mở rộng

-Mục tiêu:

+ Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của thơ như: từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, đối, chủ thể trữ tình…;

+ Biết nhận xét nội dung bao quát của văn bản; biết phân tích các chi tiết tiêu biểu, đề tài, nhịp thơ, chủ thể trữ tình trong tính chỉnh thể của tác phẩm 

-Nội dung: Đọc mở rộng các văn bản thuộc thể loại thơ gắn kết mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên.
-Sản phẩm: Phiếu học tập của học sinh

-Tổ chức thực hiện:

+Giao nhiệm vụ học tập: Đọc mở rộng các văn bản thuộc thể loại thơ gắn kết mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên.
+Thực hiện nhiệm vụ: HS tiến hành sưu tầm và đọc các văn bản, sau đó tự hoàn thành phiếu cá nhân bằng sơ đồ tư duy. 
